	TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X
	ĐỀ THI MÔN: SINH

	TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH

TỈNH YÊN BÁI
	KHỐI 11

	ĐỀ THI ĐÈ XUẤT
	(Đề gồm 10 câu)


Câu 1: trao đổi nước và khoáng (2 điểm)
a. Các phương thức của rễ nhằm tăng cường khả năng hút nước và muối khoáng?

b. Tại sao khi nồng độ CO2  trong các khoang khí của lá bị giảm thì khí khổng mở ra?

c. Trong chế phẩm vi lượng cho cây họ Đậu, nguyên tố nào là nguyên tố vi lượng chủ đạo và không thể thiếu được? Vì sao?

d. Trình bày các nguồn cung cấp nitơ cho cây xanh?
Câu 2: quang hợp – hô hấp (3điểm) 

a. Tại sao khi bị khô hạn thì năng suất quang hợp giảm?

b. Tại sao khi động vật ăn lá của một cây thì cường độ quang hợp của các lá còn lại thường tăng đáng kể?

c. Tại sao các biện pháp bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả đều nhằm mục đích giảm tối thiểu cường độ hô hấp?

d. Trong tế bào rễ cây có những cơ chế photphoril hóa tổng hợp ATP nào? Nêu sự khác nhau cơ bản giữa các hình thức đó.
Câu 3: Sinh trưởng – phát triển (2 điểm)

a. Trong quá trình sinh trưởng ở thực vật rễ và thân sinh trưởng vô hạn nhưng lá không sinh trưởng khi nó đã đạt kích thước nhất định, điều đó có lợi gì cho cây?

b. Trình bày các vai trò của phitocrom trong sinh trưởng – phát triển của thực vật. 

Câu 4: Sinh sản (1 điểm)

Vì sao trong quá trình thụ phấn lại cần có sự tham gia của nhiều hạt phấn? Ý nghĩa của hiện tượng này đối với quá trình tiến hóa và năng suất cây trồng.
Câu 5: Cảm ứng + Thực hành: 2 điểm

a. Phân biệt vận động khép lá – xòe lá ở cây phượng và cây trinh nữ về: bản chất, cơ chế, tính chất biểu hiện và ý nghĩa.

b. Cho 1 củ tỏi, 1 gói phẩm màu hóa học, 1 ít lá rau dền tía. Hãy bố trí 2 thí nghiệm về tính thấm chọn lọc của tế bào sống.
 Câu 6: tiêu hóa, hô hấp: 2 điểm

a. Ở trâu bò: Nếu cắt bỏ dạ múi khế và nối ruột với dạ lá sách thì quá trình tiêu hóa của bò sẽ gặp những trở ngại gì? Cho rằng nơi kết nối không ảnh hưởng đến sự di chuyển của thức ăn.

b. Những phản ứng nào xảy ra khi nồng độ CO2 trong máu cao?
 Câu 7 tuần hoàn 2 điểm

a. Khi ở dưới nước: ếch hô hấp bằng da, phổi không hoạt động. Hãy cho biết đặc điểm chính trong cấu tạo của tim và các vòng tuần hoàn ở ếch. Khi ở dưới nước ếch điều chỉnh tuần hoàn của nó như thế nào?

b. Tại sao vận động viên thể thao muốn tăng thành tích họ thường lên núi cao để tập luyện? 
c. Tại sao khi đang chạy nhanh mà dừng lại đột ngột có thể nguy hiểm đến tính mạng?

d. Trong chu kỳ co bóp của tim, ở giai đoạn nào thì các động mạch vành tim nhận được nhiều máu nhất?

 Câu 8: thần kinh 2 điểm

a. ouabain là 1 chất có tác dụng bất hoạt đặc hiệu bơm natri-kali. Người ta sử dụng chất này để tẩm mũi tên. Nếu xử lý một noron bằng ouabain thì có ảnh hưởng đến điện thế nghỉ của nơron hay không? Giải thích.

b. Giả sử rằng điện thế màng dịch chuyển từ  -70mV đến -50mV. Những thay đổi nào trong tính thấm của tế bào với Na+ và K+ tạo nên sự dịch chuyển đó?

c. Cho rằng một đột biến làm cho các cổng điện thế natri bị bất hoạt trong thời gian dài. Sau một điện thế hoạt động, đột biến đó có thể ảnh hưởng như thế nào tới tần số tối đa mà ở đó các điện thế hoạt động có thể tạo ra?
d. Một thuốc bắt chước hoạt động của GABA trong hệ thần kinh trung ương, em hãy dự đoán chức năng của nó lên hoạt động của người sử dụng. Giải thích
Câu 9: sinh sản 2 điểm

a. Trình bày các cơ chế liên hệ ngược âm tính điều hòa việc sản xuất hormon sinh dục nam giới.

b. Một người phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai là thắt ống dẫn trứng. 

+ Nêu cơ chế tác dụng  của việc thắt ống dẫn trứng. 

+ Chu kì kinh nguyệt của người đó có điều gì bất thường không? Giải thích
Câu 10: sinh trưởng – phát triển, bài tiết (2 điểm)

a. Động vật biến đổi thấm thấu là động vật có Ptt bằng Ptt của môi trường. Tại sao ĐV nước ngọt không thể là loại biến đổi thẩm thấu? 
b) Một bệnh nhân mới bị bệnh huyết áp cao (huyết áp tâm thu là 180 mmHg và huyết áp tâm trương là 105 mmHg). Hình ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhân đã có một khối u trong thận. Khối u này tiết nhiều renin vào máu. Bệnh nhân này có những thay đối như thế nào về nồng độ alđôstêron và K+ trong máu, lượng Na+ thải ra theo nước tiểu, thể tích dịch ngoại bào? Giải thích. 

c) Một bệnh nhân bị bệnh đái tháo nhạt (đa niệu). Hãy dự đoán 2 nguyên nhân có thể xảy ra đối với bệnh nhân trên.
ĐÁP ÁN ĐỀ XUẤT

Câu 1: trao đổi nước và khoáng (2 điểm)
a. Các phương thức của rễ nhằm tăng cường khả năng hút nước và muối khoáng?

b. Tại sao khi nồng độ CO2  trong các khoang khí của lá bị giảm thì khí khổng mở ra?

c. Trong chế phẩm vi lượng cho cây họ Đậu, nguyên tố nào là nguyên tố vi lượng chủ đạo và không thể thiếu được? Vì sao?

d. Trình bày các nguồn cung cấp nitơ cho cây xanh?
	Hướng dẫn trả lời
	Điểm

	a. -Rễ ăn sâu , lan rộng, phân nhánh nhiều lần và có tế bào lông hút có hình dạng đặc biệt để tăng diện tích tiếp xúc với nước và muối khoáng.

- Nhiều loài cây cộng sinh với nấm tạo thành hệ nấm rễ.
	0,25 đ

0,25 đ

	b. - CO2  trong lá giảm, chứng tỏ quang hợp trong các tế bào bảo vệ diễn ra mạnh, làm nồng độ CO2  giảm.

- Lượng đường trong tế bào bảo vệ tăng → áp suất thẩm thấu tăng → Tế bào bảo vệ tăng hấp thụ H2O → trương nước → lỗ khí mở ra.
	0,25 đ

0,25 đ

	c. Mo
	0,25 đ

	vì: Mo có vai trò rất quan trọng trong việc trao đổi nitơ do nó tham gia vào thành phần cấu tạo của hệ enzym nitrogenaza ( thiếu Mo gây ức chế sự dinh dưỡng đạm của cây.
	0,25 đ

	d. Có 4 nguồn cung cấp nitơ cho cây: 

+ Từ những cơn giông : N2   +  O2   ->   NO2  ( tia lửa điện)

+ Từ xác của động vật, thực vật: RNH2  ->  NH3  -> NO-3

+ Từ sự cố định của vi sinh vật: N2   +    H2    -> 2NH3

+ Từ sự cung cấp của con người: muối NO-3, NH+4
	0.5 đ (mỗi ý 0,125 đ)


Câu 2: quang hợp – hô hấp (3điểm) 

a. Tại sao khi bị khô hạn thì năng suất quang hợp giảm?
b. Tại sao khi động vật ăn lá của một cây thì cường độ quang hợp của các lá còn lại thường tăng đáng kể?

c. Tại sao các biện pháp bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả đều nhằm mục đích giảm tối thiểu cường độ hô hấp?
d. Trong tế bào rễ cây có những cơ chế photphoril hóa tổng hợp ATP nào? Nêu sự khác nhau cơ bản giữa các hình thức đó

	Hướng dẫn trả lời
	Điểm

	a. - Khi bị khô hạn, lỗ khí đóng -> không hấp thụ CO2 -> QH giảm

-> QH giảm.
	0.25



	- lỗ khí đóng giảm thoát hơi nước, nhiệt độ lá tăng -> hoạt động của các enzim quang hợp giảm 
	0.25



	- do mất nước -> các TB không trương dãn được, sinh trưởng giảm -> giảm S bề mặt lá -> QH giảm.
	0.25

	b. - Lá còn lại được cung cấp nhiều nitơ và một số nguyên tố khoáng hơn, vì lượng nitơ và các nguyên tố khoáng được hấp thu từ đất không bị chia cho nhiều lá. 
	0,25



	- Khi chỉ còn một số ít lá thì các lá còn lại tiếp cận được nhiều ánh sáng hơn nên tốc độ quang hợp tăng lên.
	0,25



	- Nhu cầu về sản phẩm quang hợp ở các bộ phận khác của cây (rễ, thân…) không hề giảm khi cây bị ăn bớt lá. Vì thế, để đáp ứng nhu cầu về sản phẩm quang hợp các lá cây còn lại phải gia tăng tốc độ quang hợp.
	0,25

	c. Phải giảm cường độ hô hấp vì:

- Trong trường hợp này hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản, do đó làm giảm số lượng và chất lượng sản phẩm trong quá trình bảo quản. 
	0.25



	- Hô hấp làm thay đổi thành phần không khí trong môi trường bảo quản: Khi hô hấp tăng thì O2 giảm, CO2 tăng. Khi O2 giảm quá mức, CO2 tăng quá mức thì hô hấp của đối tượng bảo quản sẽ chuyển sang dạng phân giải kị khí và đối tượng bảo quản sẽ bị phân hủy nhanh chóng.
	0.25



	- Hô hấp làm tăng nhiệt độ trong môi trường bảo quản, do đó làm tăng cường độ hô hấp của đối tượng bảo quản. 
	0.25



	- Hô hấp làm tăng độ ẩm của đối tượng bảo quản, do đó làm tăng cường độ hô hấp của đối tượng bảo quản.
	0.25

	d. - Có 2 hình thức ppril hóa: 

+ Photphorin hóa ở mức độ cơ chất là sự chuyển 1 nhóm photphat linh động từ một chất hữu cơ khác đã được photphorin hóa tới ADP để tạo ATP.
	0.25



	+ Photphorin oxi hóa: Năng lượng  từ phản ứng oxi hóa khử trong hô hấp được dùng để gắn nhóm photphat vào ADP.
	0.25


Câu 3: Sinh trưởng – phát triển (2 điểm)
a. Trong quá trình sinh trưởng ở thực vật rễ và thân sinh trưởng vô hạn nhưng lá không sinh trưởng khi nó đã đạt kích thước nhất định, điều đó có lợi gì cho cây?
b. Vai trò của phitocrom trong sinh trưởng – phát triển của thực vật.
	Hướng dẫn trả lời
	Điểm

	a.- Rễ sinh trưởng tăng khả năng hút nước và ion khoáng
	0.25

	- Thân sinh trưởng=> tăng số lượng cành lá=> tăng khả năng quang hợp
	0.25

	- Lá khi đạt đến kích thước nhất định là kích thước mà nó nhận ánh sáng tốt nhất cho quang hợp, nếu tăng kích thước tiếp dẫn đến lá bị che khuất ánh sáng => cường độ quang hợp giảm.
	0.5

	b. phitocrom: là sắc tố cảm nhận quang chu kì

- Hàm lượng P trong lá liên quan đến sự ra hoa của cây: cụ thể P730 cao kích thích cây ngày dài ra hoa, P680 cao kích thích cây ngày ngắn ra hoa. 
	0.25

	- phitocrom còn có vai trò trong nảy mầm của nhiều loại hạt, đặc biệt là loại hạt nhỏ. P730 (Pfr) kích thích các đáp ứng tế bào dẫn đến nảy mầm. P680 (Pr) ức chế nảy mầm.
	0.25

	- Phitocrom có vai trò trong việc tránh bị che bóng, khi cây bị che bóng thì hàm lượng Pr tăng kích thích sinh trưởng thẳng đứng giúp cây vươn cao; ngược lại ánh sáng mặt trời trực tiếp sẽ làm tăng Pfr kích thích sinh trưởng phân nhánh, ức chế sinh trưởng thẳng đứng
	0.25

	- Phitocrom còn giúp cây nhận biết sự chuyển ngày và mùa: 

Khi có ánh sáng: Pr -> Pfr 

           Trong tối: Pfr -> pr
	0.25


Câu 4: Sinh sản (1 điểm)
Vì sao trong quá trình thụ phấn lại cần có sự tham gia của nhiều hạt phấn? Ý nghĩa của hiện tượng này đối với quá trình tiến hóa và năng suất cây trồng?

	Hướng dẫn trả lời
	Điểm

	- Nhiều hạt phấn 
[image: image1.wmf]®

 có nhiều chất kích thích sinh trưởng 
[image: image2.wmf]®

 hạt phấn nảy mầm nhanh hơn và bầu nhụy chóng lớn.
	0,25

	- Giúp chọn lọc hạt phấn có sức sống mạnh hơn tham gia vào thụ tinh.
	0,25

	* Ý nghĩa:

- Tiến hóa: Chọn lọc hạt phấn 
[image: image3.wmf]®

 cơ thể con tiến hóa hơn.
	0,25

	- Năng suất: tăng tỉ lệ đậu quả và tăng năng suất quả.
	0,25


Câu 5: Cảm ứng + Thực hành: 2 điểm

a. Phân biệt vận động khép lá – xòe lá ở cây phượng và cây trinh nữ về: bản chất, cơ chế, tính chất biểu hiện và ý nghĩa.

b. Cho 1 củ tỏi, 1 gói phẩm màu hóa học, 1 ít lá rau dền tía. Hãy bố trí 2 thí nghiệm về tính thấm chọn lọc của tế bào sống.

	Hướng dẫn trả lời
	Điểm

	Cây trinh nữ

Cây phượng

Bản chất

Vận động không sinh trưởng

Vận động sinh trưởng

Cơ chế

Do thay đổi sức trương nước của tế bào chuyên hóa nằm ở cuống lá, không liên quan đến sinh trưởng tế bào

Do tác động của AIA nên ảnh hưởng đến sinh trưởng không đều ở mặt trên và mặt dưới của lá.

Tính chất biểu hiện

Nhanh hơn

Không có tính chu kì

Chậm hơn

Có tính chu kì

Ý nghĩa

Giúp lá không bị tổn thương khi có tác động cơ học

Giúp lá xòe ra khi có ánh sáng để quang hợp và khép lại vào ban đêm để giảm thoát hơi nước.


	1 điểm (mỗi ý 0,125đ)

	b. Tế bào sống: không cho chất độc đi vào, không cho chất cần thiết trong tế bào đi ra.
	0.25

	TN1: lá rau dền 

- 1 lá + cốc nước nguội -> không có hiện tượng gì

- 1 lá + cốc nước sôi nóng -> nước có màu đỏ
	0.125

0.125

	TN2: tỏi sống + nước phẩm màu -> không có hiện tượng gì

Tỏi chín + nước phẩm màu -> bắt màu phẩm
	0.25

0.25


Câu 6: tiêu hóa, hô hấp: 2 điểm

a. ở trâu bò: Nếu cắt bỏ dạ múi khế và nối ruột với dạ lá sách thì quá trình tiêu hóa của bò sẽ gặp những trở ngại gì? Cho rằng nơi kết nối không ảnh hưởng đến sự di chuyển của thức ăn.

b. Những phản ứng nào xảy ra khi nồng độ CO2 trong máu cao?
	Hướng dẫn trả lời
	Điểm

	a.- Quá trình tiêu hóa prôtêin bị gián đoạn.
	0.25

	- Vì dạ múi khế có chức năng của một dạ dày điển hình, dạ múi khế tạo ra pepsin, pepsin thủy phân các phân tử prôtêin thành các pôlipeptit, các pôlipeptit được enzim tiêu hóa ở ruột thủy phân thành axit amin. Nếu cắt bỏ dạ múi khế thì không tiêu hóa được prôtêin.
	0.25

	- Khi không có dạ múi khế thì sẽ không có HCl cho nên không gây được phản ứng mở môn vị để đưa thức ăn xuống ruột.

- không có HCl nên không diệt được các mầm bệnh trong thức ăn.
	0.25

0.25

	b. * Phản xạ tăng hô hấp:

- Nồng độ CO2 máu tăng ->  kích thích thụ thể hóa học ở cung động mạch chủ và xoang ĐM cảnh 
[image: image4.wmf]xungTK
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trung khu hô hấp -> tăng nhịp và độ sâu hô hấp (phản xạ tăng cường HH) -> tăng thải CO2, nhận O2
	0.25

	- Nồng độ CO2 máu tăng -> CO2 khuếch tán vào dịch não tủy tăng -> tăng nồng độ H+ dịch não tủy -> kích thích thụ thể hóa học trung ương (nằm sát trung khu HH) gây tăng HH.
	0.25

	- Thông qua hiệu ứng Bohr: gây tăng phân li O2
	0.25

	* Phản xạ tăng huyết áp:

- Phản xạ tăng áp:  Nồng độ O2 máu giảm, CO2 tăng -> thụ thể hóa học ở xoang ĐM cảnh và cung ĐM chủ -> Xung TK -> trung khu điều hòa tim mạch ở hành não -> dây giảo cảm -> Tim -> tim đập nhanh, mạnh, mạch máu co -> HA tăng


	0.25


Câu 7 tuần hoàn 2 điểm
a. Khi ở dưới nước: ếch hô hấp bằng da, phổi không hoạt động. Hãy cho biết đặc điểm chính trong cấu tạo của tim và các vòng tuần hoàn ở ếch. Khi ở dưới nước ếch điều chỉnh tuần hoàn của nó như thế nào?

b. Tại sao vận động viên thể thao muốn tăng thành tích họ thường lên núi cao để tập luyện? 
c. Tại sao khi đang chạy nhanh mà dừng lại đột ngột có thể nguy hiểm đến tính mạng?

d. Trong chu kỳ co bóp của tim, ở giai đoạn nào thì các động mạch vành tim nhận được nhiều máu nhất?

	Hướng dẫn trả lời
	Điểm

	a. – Tim 3 ngăn
	0.25

	2 vòng tuần hoàn: Vòng tuần hoàn hệ thống và vòng tuần hoàn phổi, da
	0.25

	- Khi ở dưới nước, ếch điều chỉnh tuần hoàn của nó với phần lớn các bộ phận, dòng máu được ngăn không cho tới phổi vì phổi lúc đó không hoạt động. Dòng máu tiếp tục tới da, nơi duy nhất trao đổi khí khi ở dưới nước
	0.25

	b. Nồng độ O​2 thấp -> kích thích thận sản xuất erythropoietin, HM này theo máu tới tủy xương -> kích thích tủy xương tăng sản sinh hồng cầu và tăng giải phóng hồng cầu vào máu -> tăng khả năng nhận và vận chuyển O2 cung cấp cho các TB của cơ thể -> duy trì được thời gian thi đấu lâu hơn.
	0.5

	c. Nếu ngừng hoạt động đột ngột, các cơ chân dừng co và dãn, máu dồn về chân nhiều, ít máu trở về tim, tim vẫn đập nhanh -> nếu tim yếu hoặc bị tổn thương sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
	0.25

	d. Trong chu kỳ co bóp của tim, ở giai đoạn  mà các động mạch vành tim nhận được nhiều máu nhất: thời kỳ tâm trương: khi tâm thất bắt đầu dãn, áp suất trong tâm thất giảm dần, máu dồn từ động mạch chủ vào động mạch vành tim( nhận được nhiều máu nhất.
	0.5


Câu 8: thần kinh 2 điểm
a. ouabain là 1 chất có tác dụng bất hoạt đặc hiệu bơm natri-kali. Người ta sử dụng chất này để tẩm mũi tên. Nếu xử lý một noron bằng ouabain thì có ảnh hưởng đến điện thế nghỉ của nơron hay không? Giải thích.

b. Giả sử rằng điện thế màng dịch chuyển từ  -70mV đến -50mV. Những thay đổi nào trong tính thấm của tế bào với Na+ và K+ tạo nên sự dịch chuyển đó?

c. Cho rằng một đột biến làm cho các cổng điện thế natri bị bất hoạt trong thời gian dài. Sau một điện thế hoạt động, đột biến đó có thể ảnh hưởng như thế nào tới tần số tối đa mà ở đó các điện thế hoạt động có thể tạo ra.

d. Một thuốc bắt chước hoạt động của GABA trong hệ thần kinh trung ương, em hãy dự đoán chức năng của nó lên hoạt động của người sử dụng. Giải thích

	Hướng dẫn trả lời
	Điểm

	a. Hoạt động của bơm Na – K là cần thiết để duy trì điện thế nghỉ. Với bơm bất hoạt, chênh lệch nồng độ Na và K sẽ dần biến mất -> không duy trì được điện thế nghỉ.
	0.5

	b. Giảm tính thấm đối với K+, tăng tính thấm đối với Na+ hoặc cả 2.
	0.5

	c. Tần số tối đa sẽ giảm vì giai đoạn trơ kéo dài.
	0.5

	d. Một thuốc như vậy có thể tác động như một chất an thần, làm giảm mức hoạt động chung trong não và do đó giảm hoạt động chung ở người.
	0.5


Câu 9: sinh sản 2 điểm

a. Trình bày các cơ chế liên hệ ngược âm tính điều hòa việc sản xuất hormon sinh dục nam giới.

b. Một người phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai là thắt ống dẫn trứng. 

+ Nêu cơ chế tác dụng  của việc thắt ống dẫn trứng. 

+ Chu kì kinh nguyệt của người đó có điều gì bất thường không? Giải thích

	Hướng dẫn trả lời
	Điểm

	a. - Có 2 cơ chế liên hệ ngược âm tính điều hòa sx HM SD nam

+ Testosteron cao điều chỉnh mức GnRH, FSH và LH trong máu qua tác động ức chế lên vùng dưới đổi và thùy trước tuyến yên.
	0.25

	+ Inhibin tác động lên tuyến yên làm giảm tiết FSH
	0.25

	b. - cơ chế tác dụng: ngăn cản trứng di chuyển xuống tử cung
	0.25

	- Chu kì kinh nguyệt bình thường: 

+ việc thắt ống dẫn trứng không ảnh hưởng gì đến việc tiết hormon GnRH của vùng dưới đồi, FSH và LH của tuyến yên
	0.25
0.25

	+ sự rụng trứng và tạo thể vàng vẫn diễn ra.
	0.25

	+  hormon ostrogen và progesteron do thể vàng tiết ra kích thích niêm mạc tử cung dày và xung huyết.
	0.25

	+ trứng ko được làm tổ -> lớp niêm mạc bong -> kinh nguyệt
	0.25


Câu 10: sinh trưởng – phát triển, bài tiết (2 điểm)
a. Động vật biến đổi thấm thấu là động vật có Ptt bằng Ptt của môi trường. Tại sao ĐV nước ngọt không thể là loại biến đổi thẩm thấu? 
b) Một bệnh nhân mới bị bệnh huyết áp cao (huyết áp tâm thu là 180 mmHg và huyết áp tâm trương là 105 mmHg). Hình ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhân đã có một khối u trong thận. Khối u này tiết nhiều renin vào máu. Bệnh nhân này có những thay đối như thế nào về nồng độ alđôstêron và K+ trong máu, lượng Na+ thải ra theo nước tiểu, thể tích dịch ngoại bào? Giải thích. 

c) Một bệnh nhân bị bệnh đái tháo nhạt (đa niệu). Hãy dự đoán 2 nguyên nhân có thể xảy ra đối với bệnh nhân trên

	Hướng dẫn trả lời
	Điểm

	a. vì: Nếu động vật nước ngọt là loại biến đổi thẩm thấu thì sẽ có các dịch cơ thể quá loãng để thực hiện các quá trình sống.
	0.25

	b. aldosteron cao, K+ trong máu giảm, lượng Na+ thải giảm, thể tích dịch ngoại bào tăng
	0.5 (mỗi ý 0,125)

	- Renin làm biến đổi angiotensinogen thành angiotensin II. angiotensin II  gây co mạch máu đến thận, làm giảm áp lực lọc, giảm nước tiểu. Đồng thời angiotensin II  kích thích vỏ tuyến trên thận tiết aldosteron->  aldosteron cao.
	0.25

	- aldosteron Kt ống lượn xa tăng cường tái hấp thu Na+ và nước, thải K+ => K+ trong máu giảm, Na+ thải giảm.
	0.25

	- Nước cũng được tái hấp thu =>  Huyết áp tăng => áp lực lọc tăng => thể tích dịch ngoại bào tăng.
	0.25

	c. - Thiếu ADH

- Thiếu thụ thể ADH

- Đột biến kênh nước trên màng tế bào ống góp.
	0,5 (chỉ cần 2 ý cho điểm tối đa)
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